
 

  



DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC: 2014-2015 
 

1. PHẦN THƯỞNG DANH DỰ TOÀN TRƯỜNG: 
(Trị giá 1.000.000đ do Nhạc sĩ Miên Đức 
Thắng, cựu học sinh lớp Nhất 1957- 1958 
trường tiểu học Trần Cao Vân tặng)  

ĐẶNG HOÀNG ĐỨC 9/8 

Giải nhất môn toán cấp Tỉnh; Giải nhì TP 
môn Toán; Giải ba cấp tỉnh giải toán bằng 
MTCT; Giải ba cấp TP giải toán bằng MTCT; 
Giải khuyến khích môn vật lý cấp Tỉnh; Giải 
nhất môn vật lý cấp TP; Giải ba cấp Tỉnh 
giải toán qua mạng; Giải nhất giải toán 
qua mạng cấp TP; Giải nhì khu vực Miền 
Trung cuộc thi Đỉnh núi trí tuệ; giải nhất cấp 
Tỉnh cuộc thi Đỉnh núi trí tuệ; HSG toàn diện. 
2. PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO HỌC SINH 
DANH DỰ KHỐI: 
(TrỊ giá 500.000đ/suất) 
KHỐI 6:  HOÀNG ANH QUÂN 6/7 
(Gia đình thầy Lê Hiếu Kính, cố Hiệu trưởng 1955-
1959 trường tiểu học Trần Cao Vân tặng) 
KHỐI 7: PHAN THỊ THANH NGA 7/7 
(Bà Trương Thị Huệ, cựu học sinh lớp Nhất 1955-
1956 trường tiểu học Trần Cao Vân tặng) 
KHỐI 8: LÊ THỊ XUÂN QUỲNH 8/4 
(TS Trần Xuân Danh, cựu học sinh lớp Nhất 1955-
1956 trường tiểu học Trần Cao Vân tặng) 
KHỐI 9:  TRẦN THẢO NHI 9/3 
(KS Nguyễn Kim Đính, cựu học sinh lớp Nhất 
1956-1957 trường tiểu học Trần Cao Vân tặng) 
3. PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO HỌC SINH 
XUẤT SẮC NHẤT CÁC LỚP: 
(TrỊ giá 200.000đ/suất do KS Huỳnh Năng Tri, 
cựu học sinh 1963-1968 trường tiểu học Trần 
Cao Vân tặng 200.000đ; Bà Trương Thị Huệ, 
cựu học sinh lớp Nhất 1955-1956 trường tiểu 
học Trần Cao Vân tặng 1.250.000 đ; TS Trần 
Xuân Danh, cựu học sinh lớp Nhất 1955-56 
trường tiểu học Trần Cao Vân tặng 
1.250.000 đ; PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống, cựu 
học sinh lớp Nhất 1957-1958 trường tiểu học 
Trần Cao Vân tặng 1.300.000 đ; Ông Lê Đắc 
Nguyên Xuân - Công ty HUE SPRING Group 
tặng 1.500.000đ và Anh Hoàng Như Các – 
phụ huynh em Hoàng Thị Cẩm Nhung tặng 
1.100.000đ) 
1. Ngô Anh Bảo Ngọc 6/1 
2. Võ Thị Như Ý 6/2 
3. Nguyễn Hà Bảo Ngọc 6/3 
4. Nguyễn Lê Như Phương 6/4 
5. Lê Anh Thư 6/5 
6. Nguyễn Ngọc Trúc 6/6 
7. Hồ Đăng Xuân Ngọc 6/7 
8. Hà Vân Như 6/8 
9. Hoàng Thị Hồng Nhung 6/9 
10. Trần Lý Bửu 7/1 
11. Lê Minh Tuệ Quang 7/2 
12. Cao Lý Hoàng Mi 7/3 
13. Lê Nguyễn Minh Thi 7/4 
14. Hà Thanh Quỳnh Như 7/5 
15. Nguyễn Gia An 7/6 
16. Nguyễn Thị Vân Anh 7/7 
17. Đặng Phạm Bảo Vy 7/8 
18. Nguyễn Thị Thanh Huyền 8/1 
19. Đỗ Nguyễn Bảo Trân 8/2 
20. Đỗ Hoàng Bảo Nhi 8/3 
21. Trần Thị Ý Nhi 8/4 
22. Lê Thành Trung 8/5 
23. Ngô Thị Phương Nhã 8/6 
24. Nguyễn Diễm Quỳnh 8/7 
25. Huỳnh Hồng Thảo 8/8 
26. Lê Kỳ Anh 9/1 

27. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 9/2 
28. Hồ Thanh Bảo 9/3 
29. Võ Minh Đạt 9/4 
30. Trần Hữu Nhật Huy 9/5 
31. Trần Các Quỳnh Châu 9/6 
32. Lê Nguyên Huyền Châu 9/7 
33. Nguyễn Trần Thảo Nhi 9/8 
4. PHẦN THƯỞNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT 
KHÓ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NHẤT TRƯỜNG:  
(Trị giá 01 chiếc xe đạp do chị Nguyễn Thị 
Thanh Hương - phụ huynh em Cao Xuân 
Trung Hiếu - HS lớp 9/7 tặng) 
 ĐẶNG HOÀNG ĐỨC 9/8 
5. PHẦN THƯỞNG CHO HỌC SINH NGHÈO 
VƯỢT KHÓ: 
(Trị giá 500.000đ/suất do chị Nguyễn Thị 
Thanh Hương - phụ huynh em Cao Xuân 
Trung Hiếu - HS lớp 9/7 tặng 2.000.000đ) 
1.  Võ Phan Gia Linh  6/3 
2. Đoàn Nguyên Khánh Mỹ  7/7 
3. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh  8/2 
4. Phan Phước Toàn  9/8 
6. QUÀ TẶNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN 
CẢNH ĐẶC BIỆT (Nhà tài trợ tự chọn): 
(TrỊ giá 500.000đ/suất do ông Lê Đắc 
Nguyên Xuân - Công ty HUE SPRING Group. 
tặng 2.000.000đ) 
1. Lại Anh Tú  7/6 
2. Hoàng Thị Thanh Huyền  7/6 
3. Trần Đạt  6/3 
4. Nguyễn Hữu Nguyên  6/4 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP 

NĂM HỌC: 2014-2015 
 

1. HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP QUỐC GIA: 
1. Nguyễn Trần Thảo Nhi  9/8 
2. HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH: 
(Trừ những học sinh có tên trên) 
2. Đặng Hoàng Đức 9/8 
3. Hoàng Anh Quân 6/7 
4. Nguyễn Diệu Ngân Khuê  6/8 
5. Trần Các Quỳnh Châu 9/6 
6. Đỗ Văn Long 9/6 
7. Đặng Ngọc Phương Nhi 9/6 
8. Lê kỳ Anh 9/1 
9. Trần Thanh Tú 9/8 
10. Đỗ Thị Mỹ Phước  9/6 
11. Phạm Như Phương Nhi  9/7 
12. Tôn Nữ Hoàng Giang 8/7 
13. Đặng Lê Cát Tường 9/8 
14. Trần Bá Minh Nghĩa  8/8 
15. Hồ Phan Minh Quang  6/8 
16. Hồ Quý An  6/7 
17. Lê Quang Hùng 6/9 
18. Đặng Phạm Bảo Vy 7/8 
19. Hà Thúc Khương An 8/7 
20. Đặng Minh Nhật 9/8 
21. Lê Nhật Minh 9/8 
22. Trần Đức Nguyên Phúc 9/4 
23. Lê Thanh Hoài Nam 9/8 
24. Trần Hữu Nhật Huy  9/5 
25. Võ Minh Đạt 9/4 
26. Nguyễn Phước Hạnh Trinh 9/8 
27. Hồ Lê Thế Anh 9/8 
28. Hồ Đăng Xuân Ngọc  6/7 
29. Nguyễn Anh Minh  6/6 
30. Nguyễn Ngọc Mỹ Thy 7/7 
31. Phan Thanh Tuấn Kiệt  8/4 
32. Lê Thành Trung  8/5 
33. Lê Hoàn Thành Đạt  8/6 
34. Thái Quang Nguyên  9/8 
35. Trần Hồ Ngọc Bảo 9/8 
36. Phạm Trí Hải 8/4 
37. Lê Tấn Nhật Phong 9/8 

38. Nguyễn Thị Thùy Trang 9/8 
39. Lê Nguyên Phúc 9/8 
40. Trần Vĩnh Nguyên 8/7 
41. Lê Gia Anh Khoa 8/7 
42. Nguyễn Nhật Nhã Uyên  6/7 
43. Trịnh Lê Nhật Minh  6/7 
44. Hồ Lê Minh Đạt  6/7 
45. Dương Phan Anh  6/7 
46. Phan Như Nguyện  7/6 
47. Đỗ Hoàng Thế Phúc  8/6 
48. Nguyễn Khánh Nhi  8/6 
49. Lê Ngọc Tuyết Nhung 8/6 
50. Đặng Hồng Quốc Đạt 8/8 
51. Dương Đăng Khánh Quỳnh  9/7 
52. Võ Xuân Quý  9/7 
53. Nguyễn Thảo Nguyên  9/6 
54. Hồ Thanh Bảo  9/3 
55. Phan Quang Quốc 9/5 
56. Ngô Huỳnh Bảo Tâm 9/5 
57.  Đoàn Xuân Hùng 9/5 
58.  Nguyễn Thị Thùy Trang 9/4 
3. HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP THÀNH PHỐ: 
(Trừ những học sinh có tên trên) 
58. Quách Bảo Hưng 9/7 
59. Võ Minh Thư 9/6 
60. Võ Đan Trinh 9/8 
61. Nguyễn Đình Bảo Vy 9/8 
62. Lê Thị Xuân Quỳnh 8/4 
63. Phan Song Hỹ 9/8 
64. Nguyễn Thị Thiên An 8/8 
65. Nguyễn Thị Thanh Huyền 8/1 
66. Nguyễn Thị Cẩm Phương 8/7 
67. Trần Thị Như Uyển 8/8 
68. Nguyễn Thị Thùy Trân 7/8 
69. Lê Đức Duy 7/8 
70. Ngô Phú Hải 7/6 
71. Châu Văn An 7/5 
72. Lê Nguyên Huyền Châu 9/7 
73. Nguyễn Thị Minh Châu 9/7 
74. Nguyễn Hoàng Khiêm Nhu 9/7 
75. Trần Thanh Tú 9/8 
76. Trương Quỳnh Liên 9/6 
77. Hồ Ngọc Minh Nhật 9/3 
78. Nguyễn Minh Quang 9/6 
79. Lê Ngọc Anh Thư 9/7 
80. Lê Ngọc Minh Châu 9/6 
81. Bùi Minh Bảo Ngọc 9/6 
82. Lê Minh Tường Thanh 9/7 
83. Lê Nguyễn Phương Anh 9/7 
84. Đặng Thị Thủy Ngọc 9/4 
85. Lê Thị Thanh Nhàn 9/2 
86. Nguyễn Văn Quân 9/5 
87. Lê Thị Thủy Tiên 9/8 
88. Nguyễn Công Minh 9/8 
89. Trần Thị Yên Sa 9/8 
90. Hoàng Bảo Ngân 8/7 
91. Huỳnh Lê Uyển Nhi 8/8 
92. Phan Tú Uyên 8/7 
93. Lê Thị Phương Dung 8/8 
94. Trương Ngọc Quỳnh Giao 8/7 
95. Nguyễn Ngọc Vũ Thường 8/3 
96. Lê Thị Thùy Nhi 8/8 
97. Nguyễn Diễm Quỳnh 8/7 
98. Bùi Thị Lệ Hằng 8/8 
99. Lê Thị Ánh Linh 8/8 
100. Nguyễn Ái Huyền Trang 6/9 
101. Hoàng Nguyên Bách 7/8 
 

Cám ơn các nhà hảo tâm  

đã dành sự quan tâm cho học sinh  

trường THCS Trần Cao Vân chúng tôi 
  

 Hiệu trưởng 
 

 

 
 Nguyễn Thị Bích Đào 


